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Câu 1. Tập xác định của hàm số 
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Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 3. Chu kỳ tuần hoàn của hàm số 
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Câu 4. Hình vuông 
[image: image17.wmf]ABCD

 tâm 
[image: image18.wmf]O

, ảnh của điểm 
[image: image19.wmf]A

 qua phép quay tâm 
[image: image20.wmf]O

 góc quay 
[image: image21.wmf]180

°

 là

A. 
[image: image22.wmf]A

.
B. 
[image: image23.wmf]B

.
C. 
[image: image24.wmf]C

.
D. 
[image: image25.wmf]D

.

Câu 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 6. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

A. 120.
B. 156.
C. 625.
D. 144. 

Câu 7. Cho hình chóp 
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Câu 8. Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi một song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi một song song đồng thời cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên từ 11 đường thẳng trên? 

A. 330.
B. 25.
C. 150.
D. 300.

Câu 9. Khai triển biểu thức 
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 có tất cả bao nhiêu số hạng?

A. 20.
B. 22.
C. 21.
D. 42.

Câu 10. Hình nào sau đây có trục đối xứng và đồng thời có tâm đối xứng?

[image: image41.png]iiiiiiii




A. Hình 1 và Hình 2.
B. Hình 1 và Hình 3.
C. Hình 2 và Hình 3.
D. Hình 1, Hình 2 và Hình 3.

Câu 11. Một bình đựng 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có đúng hai viên bi màu xanh là bao nhiêu?
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Câu 12. Cho hình chóp 
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Câu 14. Cho cấp số nhân 
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Câu 15. Điểm nào sau đây là ảnh của 
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Câu 16. Cho hình chóp 
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Câu 17. Cho cấp số nhân 
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Câu 18. Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

A. 4 cạnh.
B. 8 cạnh.
C. 6 cạnh.
D. 10 cạnh.

Câu 19. Cho cấp số cộng: 1; 
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Câu 20. Cho số thực 
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Câu 21. Trong các hình sau, hình nào có thể là hình biểu diễn của tứ diện 
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Câu 22. Cho 
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Câu 23. Giá trị của 
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Câu 24. Cho hình chóp 
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Câu 25. Hàm số nào sau đây liên tục trên 
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Câu 26. Cho hình chóp 
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Câu 27. Giá trị của 
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Câu 28. Cho hình hộp chữ nhật 
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Câu 29. Hàm số 
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Câu 30. Hàm số 
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Câu 31. Cho hình lập phương 
[image: image181.wmf]1111

.

ABCDABCD

. Gọi 
[image: image182.wmf]O

 là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng.

A. 
[image: image183.wmf](

)

1

1

4

AOABADAA

=++

uuuruuuruuuruuur

.
B. 
[image: image184.wmf](

)

1

2

3

AOABADAA

=++

uuuruuuruuuruuur

.
C. 
[image: image185.wmf](

)

1

1

2

AOABADAA

=++

uuuruuuruuuruuur

.
D. 
[image: image186.wmf](

)

1

1

3

AOABADAA

=++

uuuruuuruuuruuur

.

Câu 32. Hàm số 
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Câu 33. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 34. Cho 
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Câu 35. Cho hình lập phương 
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Câu 36. Đạo hàm của hàm số 
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Câu 37. Cho hình chóp 
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Câu 38. Cho hình chóp 
[image: image227.wmf].

SABCD

 có đáy là tứ giác lồi 
[image: image228.wmf]ABCD

. Giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image229.wmf](

)

SCD

 và 
[image: image230.wmf](

)

SBD

 là

A. 
[image: image231.wmf]SD

.
B. 
[image: image232.wmf]SC

.
C. 
[image: image233.wmf]SB

.
D. 
[image: image234.wmf]SA

.
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Câu 40. Đồ thị 
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Câu 41. Tập xác định của hàm số 
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Câu 42. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 43. Chu kỳ tuần hoàn của hàm số 
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Câu 44. Hình vuông 
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Câu 45. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Vậy hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 8; 2.

Câu 46. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

A. 120.
B. 156.
C. 625.
D. 144. 

Lời giải
Chọn A
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Lấy 4 chữ số từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 xếp vào các vị trí 
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Vậy lập được 120 số có bốn chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau.

Câu 47. Cho hình chóp 
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Câu 48. Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi một song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi một song song đồng thời cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên từ 11 đường thẳng trên? 

A. 330.
B. 25.
C. 150.
D. 300.

Lời giải
Chọn C

Chọn 2 đường thẳng song song trong 5 đường thẳng song song có 
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Câu 49. Khai triển biểu thức 
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A. 20.
B. 22.
C. 21.
D. 42.
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Khai triển biểu thức trên có tất cả 22 số hạng.

Câu 50. Hình nào sau đây có trục đối xứng và đồng thời có tâm đối xứng?
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A. Hình 1 và Hình 2.
B. Hình 1 và Hình 3.
C. Hình 2 và Hình 3.
D. Hình 1, Hình 2 và Hình 3.

Lời giải
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Câu 52. Một bình đựng 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có đúng hai viên bi màu xanh là bao nhiêu?
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Câu 53. Cho hình chóp 
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Câu 54. Cho 
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Câu 55. Cho cấp số nhân 
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Câu 56. Điểm nào sau đây là ảnh của 
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Câu 57. Cho hình chóp 
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Câu 58. Cho cấp số nhân 
[image: image414.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image415.wmf]1

2

u

=

, 
[image: image416.wmf]2

6

u

=

. Công bội 
[image: image417.wmf]q

 là

A. 
[image: image418.wmf]1

2

q

=

.
B. 
[image: image419.wmf]2

q

=

.
C. 
[image: image420.wmf]2

q

=-

.
D. 
[image: image421.wmf]3

q

=

.

Lời giải

Chọn D
Ta có 
[image: image422.wmf]2

1

6

3

2

u

q

u

===

.

Câu 59. Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?

A. 4 cạnh.
B. 8 cạnh.
C. 6 cạnh.
D. 10 cạnh.
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Hình tứ diện có 3 cạnh bên và 3 cạnh đáy. Vậy hình tứ diện có 6 cạnh.

Câu 60. Cho cấp số cộng: 1; 
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Câu 61. Cho số thực 
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Câu 62. Trong các hình sau, hình nào có thể là hình biểu diễn của tứ diện 
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